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	   PHÒNG GD&ĐT BUÔN HỒ
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày    tháng 10 năm 2023



LỊCH KIỂM TRA NỘI BỘ, NĂM HỌC 2023-2024

	TT
	Giáo viên
	Chức vụ
	Kiêm nhiệm
	Nhiệm vụ 
chuyên môn
	Tháng KT
	Người kiểm tra
	Nội dung kiểm tra

	1
	H' Mion Niê
	Giáo viên
	Văn nghệ
	Toán (6a1, 6a3, 6a4, 6a5)
	11/2023
	Tạ Công Lâm Quốc Bảo
Phạm Thị Khánh Hồng
Nguyễn Đình Sang
	Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; thực hành, sử dụng thiết bị dạy học, tự làm đồ dùng đạy học; Tham gia sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn.

	2
	Đặng Thị Thanh Hằng
	Giáo viên
	CN lớp 6a2
	SHDC (6a2) + oán (6a2, 7a1, 7a2) + SHL(6a2) + HĐTN (6a2)
	11/2023
	Tạ Công Lâm Quốc Bảo
Phạm Thị Khánh Hồng
Nguyễn Đình Sang
	Kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

	3
	Nguyễn Đình Sang
	Tổ phó
	CN lớp 7a4
	SHDC (7a4) + SHL (7a4) + Tin (7a1, 7a2, 7a3, 7a4, 8a1, 8a2, 8a3, 8a4, 8a5, 9a1)+ HĐTN (7a4)
	11/2023
	Tạ Công Lâm Quốc Bảo
Phạm Thị Khánh Hồng
Đoàn Minh Thành
	Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; thực hành, sử dụng thiết bị dạy học, tự làm đồ dùng đạy học; Tham gia sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn.

	4
	Nguyễn Xuân Hòa
	Giáo viên
	 
	Thể (6a1, 6a2, 6a3) + TN-S (6a1, 6a2, 6a3, 7a1, 7a2, 7a3, 7a4)
	11/2023
	Lê Thị Thanh
Đoàn Minh Thành
Dương Thị Hoa
	Kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

	5
	Lê Xuân Cần
	Giáo viên
	CN lớp 6a4
	SHDC (6a4) + GDCD 
(6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6a5) + Sử (6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6a5) + SHL (6a4)+ HĐTN (6a4)
	11/2023
	Hoàng Văn Đông
Vũ Thị Lý
Nguyễn Thị Hoàn
Đoàn Minh Thành
	Kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

	6
	Lê Thị Hương
	Giáo viên
	 
	Văn (9a1, 9a2, 9a3)
	11/2023
	Hoàng Văn Đông
Trịnh Thị Bến
Nguyễn Thị Ngọc Liên
Đoàn Minh Thành
	Kiểm tra giờ lên lớp của giáo viên; kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh; thực hiện các nhiệm vụ khác được giao ...

	7
	Vũ Thị Tuyết
	Tổ phó
	CN lớp9a3
	SHDC (9a3) + CN 
(8a2, 8a3, 8a4, 8a5, 9a1, 9a2, 9a3, 9a4, 9a5) + SHL (9a3) + NGLL (9a3) + HN(9a3)
	11/2023
	Hoàng Văn Đông
Bùi Thị Hảo
Đoàn Minh Thành
	Kiểm tra giờ lên lớp của giáo viên; kết quả giảng 
dạy và giáo dục học sinh; thực hiện các nhiệm vụ khác được giao ...

	8
	Nguyễn Ngọc Dũng
	Giáo viên
	CN lớp 8a1
	SHDC (8a1) + Toán (8a1, 8a4, 8a5) + SHL (8a1) + HĐTN (8a1)
	12/2023
	Tạ Công Lâm Quốc Bảo
Phạm Thị Khánh Hồng
Đoàn Minh Thành
Nguyễn Đình Sang
	Kiểm tra giờ lên lớp của giáo viên; kết quả giảng 
dạy và giáo dục học sinh; thực hiện các nhiệm vụ khác được giao ...

	9
	Nguyễn Thị Kim Thu
	Giáo viên
	TKHĐ
	CN (6a1, 6a2, 6a3,
6a4, 6a5, 7a1, 7a2, 7a3, 7a4) + Tin (6a1, 6a2, 6a3, 9a2, 9a3)
	12/2023
	Tạ Công Lâm Quốc Bảo
Phạm Thị Khánh Hồng
Đoàn Minh Thành
Nguyễn Đình Sang
	Kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

	10
	Phạm Thị Khánh Hồng
	Tổ Trưởng
	 
	Toán (8a2, 8a3, 9a2, 9a4)
	12/2023
	Tạ Công Lâm Quốc Bảo
	Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ CM. tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổ CM; triển khai các hoạt động của tổ chuyên môn. Đánh giá các hoạt động tổ CM.

	11
	Lê Thị Thanh
	Tổ Trưởng
	 
	Hoá (9a3, 9a4, 9a5)
 + TN-H (8a1, 8a2, 8a3, 8a4, 8a5)
	12/2023;
	Tạ Công Lâm Quốc Bảo
	Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ CM. tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổ CM; triển khai các hoạt động của tổ chuyên môn. Đánh giá các hoạt động tổ CM.

	12
	Ngô Thị Thanh Bình
	Giáo viên
	CN lớp 6a1
	SHDC (6a1) + SHL (6a1) + TN-H (6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6a5, 7a1, 7a2, 7a3, 7a4) + TN-S (6a4, 6a5)+HĐTN (6a1)
	12/2023
	Lê Thị Thanh
Đoàn Minh Thành
Dương Thị Hoa
	Kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

	13
	Trịnh Thị Bến
	Tổ Trưởng
	 
	Văn (8a1, 8a3, 8a4, 8a5)
	12/2023
	Hoàng Văn Đông
	Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ CM. tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổ CM; triển khai các hoạt động của tổ chuyên môn. Đánh giá các hoạt động tổ CM.

	14
	Vũ Thị Lý
	Tổ Trưởng
	CN lớp 9a5
	SHDC (9a5) + GDCD (9a1, 9a2, 9a3, 9a4, 9a5) + Sử (9a1, 9a2, 9a3, 9a4, 9a5) + SHL (9a5)+ NGLL (9a5) + HN(9a5)
	12/2023
	Hoàng Văn Đông
Vũ Thị Lý
Nguyễn Thị Hoàn
Đoàn Minh Thành
	Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ CM. tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổ CM; triển khai các hoạt động của tổ chuyên môn. Đánh giá các hoạt động tổ CM.

	15
	Nguyễn Thị Hoàn
	Tổ phó
	CN lớp 9a2 
	SHDC (9a5) + Địa (8a1, 8a2, 8a3, 8a4, 8a5, 9a1, 9a2, 9a3, 9a4, 9a5) + SHL (9a5)+ NGLL (9a5) + HN(9a5)
	12/2023
	Hoàng Văn Đông
Vũ Thị Lý
Nguyễn Thị Hoàn
Đoàn Minh Thành
	Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; thực hành, sử dụng thiết bị dạy học, tự làm đồ dùng đạy học; Tham gia sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn.

	16
	Bùi Thị Hảo
	Tổ Trưởng
	 
	Anh (7a1, 7a2, 7a3, 9a1, 9a2, 9a3)
	12/2023
	Hoàng Văn Đông
	Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ CM. tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổ CM; triển khai các hoạt động của tổ chuyên môn. Đánh giá các hoạt động tổ CM.

	17
	Trương Thị Anh Trâm
	Giáo viên
	CN lớp 8a2
	SHDC (8a2) + Sinh (9a1, 9a2, 9a3, 9a4, 9a5) + SHL (8a2) + TN-S (8a2) + HĐTN (8a2)
	01/2024
	Lê Thị Thanh
Đoàn Minh Thành
Dương Thị Hoa
	Kiểm tra giờ lên lớp của giáo viên; kết quả giảng 
dạy và giáo dục học sinh; thực hiện các nhiệm vụ khác được giao ...

	18
	Nguyễn Thanh Tân
	Giáo viên
	 
	Thể (8a1, 8a2, 8a3, 
8a4, 8a5, 9a1, 9a2, 9a3, 9a4)
	01/2024
	
Lê Thị Thanh 

Đoàn Minh Thành

Dương Thị Hoa
	Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; thực hành, sử dụng thiết bị dạy học, tự làm đồ dùng đạy học; Tham gia sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn.

	19
	Võ Đình Tuân
	Giáo viên
	CN lớp 9a4
	SHDC (9a4) + Văn (8a2, 9a4, 9a5) + SHL (9a4) + NGLL (9a4) + HN(9a4)
	01/2024
	Hoàng Văn Đông
Trịnh Thị Bến
Nguyễn Thị Ngọc Liên
Đoàn Minh Thành
	Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; thực hành, sử dụng thiết bị dạy học, tự làm đồ dùng đạy học; Tham gia sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn.

	20
	Lê Thị Nga
	Giáo viên
	 
	MT (6a1, 6a2, 6a3, 6a4,  6a5, 7a1, 7a2, 7a3, 7a4, 8a1, 8a2, 8a3, 8a4, 8a5, 9a1, 9a2, 9a3, 9a4, 9a5)
	01/2024
	Hoàng Văn Đông
Trịnh Thị Bến
Nguyễn Thị Ngọc Liên
Đoàn Minh Thành
	Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; thực hành, sử dụng thiết bị dạy học, tự làm đồ dùng đạy học; Tham gia sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn.

	21
	Dương Thị Giang
	Giáo viên
	CN lớp 8a3
	SHDC (8a3) + GDCD (8a1, 8a2, 8a3, 8a4, 8a5) + Sử (8a1, 8a2, 8a3, 8a4, 8a5) + SHL (8a3)+ HĐTN (8a3)
	01/2024
	Hoàng Văn Đông
Vũ Thị Lý
Nguyễn Thị Hoàn
Đoàn Minh Thành
	Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; thực hành, sử dụng thiết bị dạy học, tự làm đồ dùng đạy học; Tham gia sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn.

	22
	Võ Thị Lan
	NV
	Thư viện
	Phụ trách công tác thư viện trường học 
	01/2024
	Hoàng Văn Đông
Vũ Thị Lý
Đoàn Minh Thành
	Kiểm tra theo quy định tại kế hoạch KTNB nhà trường.

	23
	Trần Thị Thanh Loan
	Giáo viên
	CN lớp6a5
	SHDC (6a5) + Anh (6a4, 6a5, 7a4) + SHL (6a5) + HĐTN (6a5)
	01/2024
	Hoàng Văn Đông
Bùi Thị Hảo
Vũ Thị Tuyết
Đoàn Minh Thành
	Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; thực hành, sử dụng thiết bị dạy học, tự làm đồ dùng đạy học; Tham gia sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn.

	24
	Lê Thị Kim Phương
	Giáo viên
	 
	Anh (6a1, 6a2, 6a3, 8a1, 8a2, 8a3)
	01/2024
	Hoàng Văn Đông
Bùi Thị Hảo
Vũ Thị Tuyết
Đoàn Minh Thành
	Kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

	25
	Nguyễn Thị Huyền
	NV
	 
	Phụ trách công tác thiết bị trường học
	01/2024
	Hoàng Văn Đông
Bùi Thị Hảo
Đoàn Minh Thành
Vũ Thị Tuyết
	Kiểm tra theo quy định tại kế hoạch KTNB nhà trường.

	26
	Thái Thị Ngọc Lan
	Giáo viên
	CN lớp8a4
	SHDC (8a4) + Anh 
(8a4, 8a5, 9a4, 9a5) + SHL (8a4) + HĐTN (8a4)
	03/2024
	Hoàng Văn Đông
Bùi Thị Hảo
Vũ Thị Tuyết
Đoàn Minh Thành
	Kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

	27
	Đoàn Thị Thùy Loan
	NV
	 
	Phụ trách công tác y tế học đường
	03/2024
	Hoàng Văn Đông
Đoàn Minh Thành
Cao Thị Tuyền
	Kiểm tra theo quy định tại kế hoạch KTNB nhà trường.

	28
	Trương Văn Hiệp
	Giáo viên
	 
	Văn (6a2, 6a3, 6a4) + GDĐP (7a1, 7a2, 7a3, 7a4)
	3/2024
	Hoàng Văn Đông
Trịnh Thị Bến
Nguyễn Thị Ngọc Liên
Đoàn Minh Thành
	Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; thực hành, sử dụng thiết bị dạy học, tự làm đồ dùng đạy học; Tham gia sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn.

	29
	Dương Thị Hoa
	Tổ phó
	 
	Lý (9a1, 9a2, 9a3, 9a4)
TN-L (8a4, 8a5) 
	3/2024
	Tạ Công Lâm Quốc Bảo
Lê Thị Thanh
Đoàn Minh Thành
	Kiểm tra giờ lên lớp của giáo viên; kết quả giảng 
dạy và giáo dục học sinh; thực hiện các nhiệm vụ khác được giao ...

	30
	Dương Thị Thu Thủy
	Giáo viên
	 
	CN (8a1) + TN-L (6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6a5, 7a1, 7a2, 7a3, 7a4, 8a1)
	3/2024
	Tạ Công Lâm Quốc Bảo
Lê Thị Thanh
Đoàn Minh Thành
Dương Thị Hoa
	Kiểm tra giờ lên lớp của giáo viên; kết quả giảng 
dạy và giáo dục học sinh; thực hiện các nhiệm vụ khác được giao ...

	31
	Hồ Thị Hồng Phú
	Giáo viên
	CN lớp 7a1
	SHDC (7a1) +Thể (6a4, 6a5, 7a1, 7a2, 7a3, 7a4) + SHL (7a1) + HĐTN (7a1)
	3/2024
	Lê Thị Thanh
Đoàn Minh Thành
Dương Thị Hoa
	Kiểm tra giờ lên lớp của giáo viên; kết quả giảng 
dạy và giáo dục học sinh; thực hiện các nhiệm vụ khác được giao ...

	32
	Nguyễn Văn Hùng
	Giáo viên
	CN lớp 9a1
	SHDC (9a1) + Hoá (9a1, 9a2) + SHL (9a1) + TN-S (8a1, 8a3, 8a4, 8a5) + NGLL (9a1) + HN(9a1)
	4/2023
	Tạ Công Lâm Quốc Bảo
Lê Thị Thanh
Đoàn Minh Thành
Dương Thị Hoa
	Kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

	33
	Trịnh Thị Bến
	Tổ Trưởng
	 
	Văn (8a1, 8a3, 8a4, 8a5)
	4/2024
	Hoàng Văn Đông
	Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ CM. tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổ CM; triển khai các hoạt động của tổ chuyên môn. Đánh giá các hoạt động tổ CM.

	34
	Đào Thị Phượng
	Giáo viên
	CN lớp 7a2
	SHDC (7a2) + Văn (6a1, 7a1, 7a2) + SHL (7a2) + HĐTN (7a2)
	4/2024
	Hoàng Văn Đông
Trịnh Thị Bến
Nguyễn Thị Ngọc Liên
Đoàn Minh Thành
	Kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

	35
	Dương Thị Bích Hiền
	Giáo viên
	CN lớp 7a3
	SHDC (7a3) + Văn 
(6a5, 7a3, 7a4) + SHL (7a3) + HĐTN (7a3)
	4/2024
	Hoàng Văn Đông 
Trịnh Thị Bến 
Nguyễn Thị Ngọc Liên
 Đoàn Minh Thành
	Kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

	36
	Nguyễn Thị Ngoc Liên
	Tổ phó
	CN lớp 6a3
	SHDC (6a3) + Nhạc (6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6a5, 7a1, 7a2, 7a3, 7a4) + SHL (6a3)+ HĐTN (6a3)
	4/2024
	Hoàng Văn Đông
Trịnh Thị Bến
Đoàn Minh Thành
	Kiểm tra giờ lên lớp của giáo viên; kết quả giảng 
dạy và giáo dục học sinh; thực hiện các nhiệm vụ khác được giao ...

	37
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Giáo viên
	CN lớp 8a5
	SHDC (8a5) + Nhạc (8a1, 8a2, 8a3, 8a4, 8a5, 9a1, 9a2, 9a3, 9a4, 9a5) + SHL (8a5)+ HĐTN (8a5)
	4/2024
	Hoàng Văn Đông
Trịnh Thị Bến
Nguyễn Thị Ngọc Liên
Đoàn Minh Thành
	Kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

	38
	Vũ Thị Lý
	Tổ Trưởng
	CN lớp 9a5
	SHDC (9a5) + GDCD (9a1, 9a2, 9a3, 9a4, 9a5) + Sử (9a1, 9a2, 9a3, 9a4, 9a5) + SHL (9a5)+ NGLL (9a5) + HN(9a5)
	4/2024
	Hoàng Văn Đông
Vũ Thị Lý
Nguyễn Thị Hoàn
Đoàn Minh Thành
	Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ CM. tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổ CM; triển khai các hoạt động của tổ chuyên môn. Đánh giá các hoạt động tổ CM.

	39
	Nguyễn Thị Thương
	Giáo viên
	 
	Địa (6a1, 6a2, 6a3, 6a4, 6a5, 7a1, 7a2, 7a3, 7a4)+ GDĐP (8a4, 8a5)
	4/2024
	Hoàng Văn Đông
Vũ Thị Lý
Nguyễn Thị Hoàn
Đoàn Minh Thành
	Kiểm tra theo quy định tại kế hoạch KTNB nhà trường.

	40
	Bùi Thị Hảo
	Tổ Trưởng
	 
	Anh (7a1, 7a2, 7a3, 9a1, 9a2, 9a3)
	4/2024
	Hoàng Văn Đông
	Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ CM. tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổ CM; triển khai các hoạt động của tổ chuyên môn. Đánh giá các hoạt động tổ CM.

	41
	Cao Thị Tuyền
	NV
	 
	Phụ trách công tác văn thư, thu quỹ tự nguyện
	4/2024
	Hoàng Văn Đông
Tạ Công Lâm Quốc Bảo
Đoàn Minh Thành
	Kiểm tra theo quy định tại kế hoạch KTNB nhà trường.

	42
	Dương Thanh Tùng
	NV
	 
	Phụ trách công tác tài chính, kế toán.
	4/2024
	
	Kiểm tra theo quy định tại kế hoạch KTNB nhà trường.

	43
	Phạm Thị Khánh Hồng
	Tổ Trưởng
	 
	Toán (8a2, 8a3, 9a2, 9a4)
	4/2024
	Tạ Công Lâm Quốc Bảo
	Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ CM. tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổ CM; triển khai các hoạt động của tổ chuyên môn. Đánh giá các hoạt động tổ CM.

	44
	Trần Quốc Toản
	Giáo viên
	Tư vấn TLHĐ
	Toán (7a3, 7a4, 9a3, 9a5)
	4/2024
	Tạ Công Lâm Quốc Bảo
Phạm Thị Khánh Hồng
Đoàn Minh Thành
Nguyễn Đình Sang
	Kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên

	45
	Lê Thị Thanh
	Tổ Trưởng
	 
	Hoá (9a3, 9a4, 9a5)
 + TN-H (8a1, 8a2, 8a3, 8a4, 8a5)
	4/2024
	Tạ Công Lâm Quốc Bảo
	Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ CM. tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổ CM; triển khai các hoạt động của tổ chuyên môn. Đánh giá các hoạt động tổ CM.

	Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT (bc);	
- Các PH, TT, Ban KTNB (Thực hiện);	
- Văn thư, website trường.
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